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ĐỀ 9 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 
A. 8   B. 9   C. 10   D. 11 

b) Tổng của 3dm và 5cm là: 
A. 35cm  B. 35dm  C. 8dm  D. 8cm 

c) Hiệu của 63 và 36 là: 
A. 99   B. 37   C. 27   D. 47 

 

Bài 2. Tính: 

29 35l l           = ………..    67 38l l          = ……….. 

25kg + 45kg    = ………..    90kg – 24kg   = ……….. 

71dm – 22dm  =…………    16dm + 19dm =………… 

 

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

49 + 5 
………… 
………… 
………… 

47 + 47 
…………. 
…………. 
…………. 

87 – 9  
……….. 
……….. 
……….. 

92 – 33  
………… 
………… 
………… 

 

Bài 4. Tìm x : 

a) 52 26x    
………………… 
………………… 

b) 38 81x    
……………….. 
……………….. 

c) 8 73x     
………………… 
………………… 

d) 39 54x     
……………….. 
……………….. 

 

Bài 5. Tính (theo mẫu): 

Mẫu: 56 – 17 + 29 = 39 + 29 
                      = 68 

 
a) 76 – 27 + 19 = ………..    b) 38 + 15 – 26 = ………….. 

= ………...           = ………….. 

      c)  59 + 16 – 27 = …………   d) 81 – 46 + 27 =…………… 
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    = …………           = …………... 

Bài 6. Số ? 

Hình bên có: 

a) ……. hình tam giác 
b) ……..hình tứ giác. 

Bài 7. Anh cân nặng 45kg, em nhẹ hơn anh 7kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – 
gam? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Bài 8*. Sau khi thêm vào số lớn 19 đơn vị và bớt ở số bé đi 7 đơn vị thì tổng hai số 
bằng 72. Tìm tổng của hai số ban đầu: 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 


